Biểu 21. Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD& ĐT.

	BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

	


THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2009 - 2010
	STT
	Nội dung


	Khóa học/

Năm 

tốt nghiệp
	Số 

sinh viên nhập học
	Số 

sinh viên 

tốt nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Số sinh viên đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường


	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp  học chuyển tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ

	
	
	
	
	
	Loại

xuất

sắc
	Loại giỏi
	Loại

khá
	
	
	

	I
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	ĐẠI HỌC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hệ chính quy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Chương trình đại trà
	
	1.232
	1.041
	0
	5,00
	44,57
	
	80,96
	

	1
	Ngành Chế biến lâm sản
	K50 (2005-2010)/ 2009
	196
	139
	0
	1,44
	25,18
	
	68,85
	

	2
	Ngành Công nghiệp phát triển nông thôn
	K50 (2005-2010)/ 2009
	76
	56
	0
	3,57
	26,79
	
	72,25
	

	3
	Ngành Cơ giới hóa lâm nghiệp
	K50 (2005-2010)/ 2009
	51
	39
	0
	2,56
	25,64
	
	71,34
	

	4
	Ngành Thiết kế đồ mộc và Nội thất
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	5
	Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	6
	Ngành Kỹ thuật cơ khí
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	7
	Ngành Hệ thống thông tin
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	8
	Ngành Lâm học
	K50 (2005-2010)/ 2009
	146
	132
	0
	5,30
	50,76
	
	78,76
	

	9
	Ngành Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường
	K50 (2005-2010)/ 2009
	131
	115
	0
	1,74
	35,65
	
	86,45
	

	10
	Ngành Lâm nghiệp xã hội
	K50 (2005-2010)/ 2009
	37
	28
	0
	3,57
	50,00
	
	74,54
	

	11
	Ngành Lâm nghiệp đô thị
	K50 (2005-2010)/ 2009
	60
	49
	0
	6,12
	57,14
	
	86,65
	

	12
	Ngành Nông lâm kết hợp
	K50 (2005-2010)/ 2009
	44
	36
	0
	8,33
	52,78
	
	81,15
	

	13
	Ngành Khoa học môi trường
	K50 (2005-2010)/ 2009
	59
	56
	0
	8,93
	58,93
	
	89,64
	

	14
	Ngành Công nghệ sinh học
	K50 (2005-2010)/ 2009
	49
	40
	0
	15,00
	52,50
	
	92,13
	

	15
	Ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	16
	Ngành Quản trị kinh doanh
	K50 (2005-2010)/ 2009
	155
	97
	0
	1,03
	50,52
	
	86,15
	

	17
	Ngành Kinh tế lâm nghiệp
	K50 (2005-2010)/ 2009
	61
	36
	0
	5,56
	50,00
	
	68,72
	

	18
	Ngành Quản lý đất đai
	K50 (2005-2010)/ 2009
	75
	65
	0
	1,54
	35,38
	
	83,34
	

	19
	Ngành Kế toán
	K50 (2005-2010)/ 2009
	92
	112
	0
	3,57
	66,96
	
	93,54
	

	20
	Ngành Kinh tế tài nguyên và Môi trường
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	


	b
	Chương trình tiên tiến
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quản lý tài nguyên TN
	Bắt đầu tuyển sinh 2010
	Dự kiến 50 
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	Chương trình đào tạo L.kết với nước ngoài
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cử tuyển
	
	40
	34
	0
	0
	17,64
	
	
	

	2.1
	Ngành Lâm học
	
	40
	34
	0
	0
	17,64
	
	
	

	3
	Hệ vừa làm vừa học (Hệ tại chức cũ)
	
	720
	536
	0
	0
	4,10
	
	
	

	3.1
	Ngành Quản trị kinh doanh
	VD1,K37/Năm 2009
	137
	85
	0
	0
	5,88
	
	
	

	3.2
	Ngành Kế toán
	CP1, HL1K37/Năm 2009
	211
	180
	0
	0
	2,78
	
	
	

	3.3
	Ngành Lâm nghiệp
	HN1, LS1/Năm 2009
	155
	108
	0
	0
	7,41
	
	
	

	3.4
	Ngành Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường
	K37/Năm 2009
	61
	47
	0
	0
	2,13
	
	
	

	3.5
	Ngành Kinh tế lâm nghiệp
	K7PT/2009
	93
	73
	0
	0
	2,74
	
	
	

	3.6
	Ngành Lâm học
	K37/Năm 2009
	63
	43
	0
	0
	2,33
	
	
	

	4
	Đào tạo bằng  2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hoàn chỉnh kiến thức
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đào tạo liên thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Ngành Lâm nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Ngành Quản trị kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Ngành Kế toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hệ chuyên tu (cũ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đào tạo từ xa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	SAU ĐẠI HỌC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Chương trình đại trà
	
	111
	101
	
	
	
	
	
	

	a1
	Ngành Lâm học
	Tốt nghiệp năm 2009
	96
	89
	
	
	
	
	
	

	a2
	Ngành Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng
	Tốt nghiệp năm 2009
	5
	5
	
	
	
	
	
	

	a3
	Ngành Kỹ thuật máy, TB và CN gỗ giấy
	Tốt nghiệp năm 2009
	8
	5
	
	
	
	
	
	

	a4
	Ngành Kỹ thuật máy & TBCG hóa NLN
	Tốt nghiệp năm 2009
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	b
	Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Chương trình  đào tạo ở trong nước, có liên kết với nước ngoài 
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	Chương trình  đào tạo ở trong nước và nước ngoài, có liên kết với nước ngoài
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Chương trình đại trà
	
	10
	10
	
	
	
	
	
	

	a1
	Ngành Kỹ thuật lâm sinh
	Tốt nghiệp năm 2009
	5
	5
	
	
	
	
	
	

	a2
	Ngành Điều tra quy hoạch rừng
	Tốt nghiệp năm 2009
	5
	5
	
	
	
	
	
	

	b
	Chươngtrình nghiên cứu bằng tiếng Anh
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Chương trình  nghiên cứu ở trong nước, có liên kết với nước ngoài 
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	Chương trình  đào tạo ở trong nước và nước ngoài, có liên kết với nước ngoài
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành……
	
	
	
	
	
	
	
	
	


